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	VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023


TỜ TRÌNH
Về việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Kính gửi: Bộ trưởng Đào Hồng Lan
Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Vật tư y tế (VTYT) luôn chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng chi phí khám bệnh, chữa bênh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Tỷ lệ VTYT thanh toán riêng ngoài giá dịch vụ kỹ thuật được quỹ BHYT chi trả năm 2018 là 8,33%, năm 2019 là 9,38%, năm 2020 là 10,00% và năm 2021 là 10,01% tổng quỹ. Nếu tính cả chi phí cho VTYT đã được kết cấu chi phí trong giá dịch vụ kỹ thuật, ngày giường điều trị, ước tính tỷ lệ chi từ quỹ BHYT cho toàn bộ các VTYT lên đến khoảng 30%. Hiện nay, việc chi trả chi phí VTYT cho người tham gia BHYT thực hiện theo danh mục và quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

Trên cơ sở quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BYT, từ năm 2017 đến nay, việc sử dụng và thanh toán chi phí vật tư y tế đối với người bệnh bảo hiểm y tế đã cơ bản bảo đảm nguyên tắc người bệnh được tiếp cận với vật tư y tế có chất lượng, đáp ứng hiệu quả điều trị, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế, khuyến khích phát triển có kiểm soát sử dụng các vật tư y tế với chi phí hợp lý.
Bên cạnh những mặt ý nghĩa tích cực mang lại, việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BYT cũng bộc lộ một số vấn đề vướng mắc cần phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Chính vì thế Vụ Bảo hiểm y tế đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực về việc xây dựng dự thảo Thông tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BYT (sau đây gọi là dự thảo Thông tư) và đã được Thứ trưởng đồng ý.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Vụ Bảo hiểm y tế đã làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Y tế (Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính), Viện Chiến lược và chính sách y tế, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (thuộc BHXH Việt Nam) để thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, dự thảo Thông tư đã được hoàn thiện, Vụ xin báo cáo cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn xây dựng Thông tư
Khoản 3 Điều 6 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quy định trách nhiệm của Bộ Y tế “Ban hành danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và các quy định liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế”. Tại điểm b khoản 12 Điều 2 Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế "Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế". Như vậy, việc xây dựng Thông tư nói trên là có cơ sở pháp lý rõ ràng và Bộ Y tế đã phân công Vụ Bảo hiểm y tế là đầu mối xây dựng thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BYT cho thấy Thông tư còn có một số nội dung quy định chưa rõ ràng hoặc còn thiếu, cụ thể một số nội dung như: (i) Một số vật tư y tế được quy định không thanh toán riêng. Tuy nhiên, vật tư y tế được thanh toán riêng khi vật tư y tế đó chưa được tính trong cơ cấu giá của dịch vụ kỹ thuật, được quy định trong Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018); (ii) Quy định mức thanh toán vật tư y tế trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tối đa không quá 45 tháng lương cơ sở vẫn áp dụng đối với vật tư y tế có quy định mức thanh toán, dẫn đến một số vật tư y tế bị quy định nhiều mức thanh toán, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh khi phải sử dụng các vật tư y tế có chi phí cao; (iii) Một số vật tư y tế chưa bao gồm trong cơ cấu giá của dịch vụ kỹ thuật nhưng không có tên trong Danh mục vật tư y tế ban hành kèm theo Thông tư, người bệnh bảo hiểm y tế không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi sử dụng; (iv) Một số vật tư y tế sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật mới, được triển khai thực hiện sau thời điểm Thông tư được ban hành. Ngoài ra, còn một số nội dung cần được bổ sung quy định trong Thông tư liên quan đến vật tư y tế tái sử dụng, vật tư y tế có đơn vị tính là bộ…
II. Quá trình xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung
  1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng thông tư (Quyết định số 3662/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2023).

2. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo tình hình tổ chức, thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BYT.

3. Tổ chức 03 đợt khảo sát thực tế tại các Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại 03 miền Bắc, Trung, Nam.

4. Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến đề xuất sửa đổi Thông tư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Đăng toàn văn dự thảo thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Công văn số 545/BH ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Vụ Bảo hiểm y tế gửi Văn phòng Bộ) và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (Công văn số 5867/BYT-BH ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Bộ Y tế gửi Cổng thông tin điện tử của Chính phủ). Ngày  tháng  năm 2023, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ đã có Công văn …./TTĐT-DLĐT trả lời không nhận được ý kiến góp ý nào của công dân và tổ chức đối với dự thảo thông tư.

5. Lấy ý kiến góp ý của các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế, y tế các Bộ, ngành, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và các cơ sở kinh doanh dược (Công văn số /BYT-BH ngày  tháng 10 năm 2023). Đến nay, Vụ Bảo hiểm y tế đã nhận được ý kiến của .. đơn vị (gồm Vụ Pháp chế, Cục Quản lý KCB, BHXH Việt Nam,  Sở Y tế và  bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế); trong đó có / Sở Y tế, / bệnh viện đồng ý với dự thảo thông tư gửi xin ý kiến. Các đơn vị còn lại chủ yếu góp ý vào phần … thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt… (Cụ thể trong bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình gửi kèm theo Báo cáo).
6. Tổ chức họp Tổ biên tập và Ban soạn thảo để xây dựng và hoàn thiện dự thảo thông tư.

7. Trình xin ý kiến chỉ đạo của các Thứ trưởng về dự thảo thông tư.

III. Các nội dung chính tại dự thảo Thông tư


Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Vụ Bảo hiểm y tế đã hoàn thiện dự thảo thông tư, với các nội dung chính như sau:


(1) Bỏ ghi chú "Không thanh toán riêng" đối với các vật tư y tế có ghi chú này trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư.


Như đã đề cập ở phần trên, vật tư y tế được thanh toán riêng khi vật tư y tế đó có tên trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT và được ghi chú chưa bao gồm trong cơ cấu giá của dịch vụ kỹ thuật, được quy định trong Thông tư số 39/2018/TT-BYT. Vật tư y tế được thanh toán riêng hay không phụ thuộc vào việc vật tư y tế đó đã được tính hay chưa được tính trong cơ cấu giá của dịch vụ kỹ thuật. Vì vậy, không cần thiết phải quy định không thanh toán riêng đối với một số vật tư y tế trong Thông tư số 04/2017/TT-BYT.


(2) Bổ sung quy định không áp dụng mức thanh toán tối đa 45 tháng lương cơ sở đối với vật tư y tế có quy định mức thanh toán tại cột (5) của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT với lý do: Quy định “mức” thanh toán chính là thay cho việc quy định “tỷ lệ” thanh toán theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, mức thanh toán chính là mức cơ bản mà quỹ bảo hiểm thanh toán, chính vì vậy nếu quy định áp dụng mức thanh toán tối đa 45 tháng lương cơ sở đối với vật tư y tế có quy định mức thanh toán tại cột (5) của Phụ lục 1 thì chúng ta đã áp dụng 02 lần giới hạn mức chi trả.


Một số vật tư y tế được quy định mức thanh toán tối đa trong Thông tư số 04/2017/TT-BYT. Ví dụ: Stent graft động mạch chủ bụng các loại, các cỡ được quy định mức thanh toán 280.000.000 đồng/1 stent. Tuy nhiên, Thông tư quy định mức thanh toán vật tư y tế tối đa trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật là 45 tháng lương cơ sở (trừ vật tư y tế có quy định tỷ lệ thanh toán). Vì vậy, người bệnh sử dụng stent graft động mạch chủ bụng chỉ được thanh toán tối đa là 81.000.000 đồng (gồm cả các vật tư y tế khác sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật). Điều này dẫn đến tổng chi phí được thanh toán đối với một số vật tư y tế bị giới hạn bởi nhiều mức thanh toán và thực tế người bệnh chỉ được hưởng mức thanh toán thấp hơn mức cơ bản. Việc quy định bổ sung các vật tư y tế có quy định mức thanh toán không phải áp dụng giới hạn thanh toán 45 tháng lương cơ sở sẽ khắc phục hiện tượng trên, đặc biệt khi người bệnh phải sử dụng các vật tư y tế có chi phí cao.

(3) Bổ sung quy định về mức thanh toán chi phí stent trong dịch vụ kỹ thuật đặt stent động mạch vành.


Theo quy định hiện hành, người bệnh đặt stent động mạch vành phủ thuốc chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí 01 stent đầu tiên và 1/2 stent thứ hai (trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật). Trường hợp phải đặt nhiều stent trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật, người bệnh sẽ phải tự chi trả chi phí stent ngoài phạm vi được hưởng. Trong thực tế, để giảm chi phí tự chi trả, người bệnh phải thực hiện việc đặt stent nhiều lần, ảnh hưởng đến sức khỏe và kéo dài thời gian điều trị.


Dự thảo Thông tư quy định mức thanh toán 25.000.000 đồng cho stent thứ hai và thanh toán 1/2 chi phí cho stent thứ ba.

(4) Sửa đổi, bổ sung quy định mua vật tư y tế đối với cơ sở y tế ngoài công lập để phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu.

Khoản 3 Điều 55 Luật Đấu thầu quy định: "Trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không chọn áp dụng quy định của Luật này đối với mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó chỉ được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo đúng giá mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế theo đơn giá đã trúng thầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật trên cùng địa bàn; nếu không có giá trúng thầu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng cấp chuyên môn kỹ thuật trên cùng địa bàn thì thực hiện theo quy định của Chính phủ."


(5) Sửa đổi, bổ sung quy định thanh toán đối với vật tư y tế có đơn vị tính là bộ.

Theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT, vật tư y tế có đơn vị tính là "bộ" được thanh toán trọn gói khi sử dụng toàn bộ các bộ phận của bộ hoặc chỉ sử dụng một số bộ phận của bộ và các bộ phận còn lại không thể sử dụng được. Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp các bộ phận còn lại của bộ không sử dụng cho người bệnh này có thể sử dụng được cho người bệnh khác dẫn đến việc thanh toán khó khăn do nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức đấu thầu, mua sắm vật tư y tế theo "bộ" (chỉ có giá của bộ, không có giá riêng lẻ của từng bộ phận). Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức đấu thầu, mua sắm theo bộ hoặc các bộ phận của bộ để thuận tiện cho việc thanh toán chi phí vật tư y tế.

Đồng thời, việc liệt kê các bộ phận của bộ trong danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT cũng gây vướng mắc vì các bộ phận đó thường xuyên được thay đổi về tên gọi, thêm bộ phận mới… do nhà sản xuất và theo sự phát triển của khoa học, công nghệ y tế. Việc thanh toán có khó khăn, vướng mắc đối với các bộ phận có tên khác hoặc không có tên trong thành phần của bộ. Vì vậy, đối với một số vật tư y tế có đơn vị tính là bộ, Thông tư sửa đổi, bổ sung loại bỏ nội dung liệt kê cụ thể các bộ phận của bộ.

(6) Bổ sung quy định thanh toán vật tư y tế được chỉ định sử dụng khác vị trí thiết kế của nhà sản xuất.

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 04/2017/TT-BYT, Bộ Y tế đã nhận được một số dề nghị hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế về việc vật tư y tế được sử dụng khác với vị trí thiết kế của nhà sản xuất. Ví dụ: Kỹ thuật đặt stent động mạch trong các bệnh lý bẩm sinh lệ thuộc ống động mạch nhưng không có stent ống động mạch được các nhà sản xuất thiết kế, vì vậy phải chọn stent động mạch vành phù hợp kích cỡ để sử dụng thay thế.

Để giải quyết vướng mắc trên và các trường hợp tương tự, Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong một số trường hợp vật tư y tế được chỉ định sử dụng khác vị trí thiết kế của nhà sản xuất. Theo đó, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(7) Bổ sung quy định về trách nhiệm của Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế.

Thông tư số 04/2017/TT-BYT quy định Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, chủ trì giải quyết vướng mắc và cập nhật để sửa đổi, bổ sung danh mục vật tư y tế. Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm nêu trên là của Vụ Bảo hiểm y tế để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Y tế phân công cho Vụ Bảo hiểm y tế. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm của Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế về xây dựng, hướng dẫn quy trình liên quan đến vật tư y tế tái sử dụng, vật tư y tế sử dụng khác vị trí thiết kế của nhà sản xuất.


(8) Sửa đổi tên, tên nhóm, mã số theo nhóm của một số vật tư y tế để tránh trùng lặp, phù hợp với mục đích sử dụng và bổ sung vật tư y tế mới vào Danh mục vật tư y tế tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư. Vật tư y tế mới bổ sung trên cơ sở đề xuất của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về nhu cầu điều trị, hiệu quả lâm sàng và báo cáo đánh giá tác động ngân sách, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.
Vụ Bảo hiểm y tế xin gửi kèm theo bảng so sánh, đối chiếu chi tiết giữa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung so với Thông tư số 04/2017/TT-BYT để Bộ trưởng tiện theo dõi.
Trên đây là nội dung báo cáo quá trình xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Kính trình Bộ trưởng xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.
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